
Tàn tật
Tâm
 thần

Bệnh 
mãn
tính

Lý do
 khác

1 Đào Văn Thắng 8/17/2004 Cả Đào Văn Tiến Chu Thị Thúy x Khuyết tật
 tâm thần

2 Nguyễn Đức Anh 6/16/2001 Cả Nguyễn Văn Dinh Nguyễn Thị Ngà
Cụt 3 ngón 
bàn tay phải

3 Phạm Trường Huy 2/13/2002 Đồng 3 Phạm Văn Thìn Nguyễn Thị Bính x Khuyết tật
 tâm thần

4 Cao Hoàng Long 8/8/2002 Thôn Số 3 Cao Văn Hùng Đoàn Thị Lan x Phơi 
nhiễm HIV

5 Phạm Thanh Quân 3/6/2001 Đồng 3 Phạm Tiến Mạnh Dương Thị Huyền x
Cụt một tay

6 Nguyễn Thanh Mạnh 8/17/2001 Hương Thân Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Hương x tâm thần

7 Đỗ Vinh Quang 8/3/2001 Thanh Bình Đỗ Văn Quy
Nguyễn Thị Hồng 
Hải

x Khuyết tật đặc 
biệt nặng

8 Đỗ Duy Lợi 9/30/2001 Thanh Bình Đỗ Văn Dung Đinh Thị Sâm x Khuyết tật đặc 
biệt nặng

9 Hoàng Mạnh Dũng 2/3/2004 Cẩy Hoàng Văn Trung Ngô Thị Hồng x

10 Tăng Nhật Phát 27/11/2004 Cẩy Tăng Văn Thành Nguyễn Thị Hà x
Động 
kinh

11 Đặng Thành Trung 23/12/2007 Cẩy Đặng Văn Việt Trần Thị Huế x Câm

12 Vũ Văn Đức 24/9/2000 Đồi Bụt Vũ Văn Minh Đặng Thị Hoa x

13 Thi Văn Chức 1/2/2006 Đồng Tâm Thi Văn An Chu Thị Thịnh x
cụt 3
ngón tay

14 Trần Văn Hoàng 12/9/2005 Đồng Thủy Trần Văn Phúc Hoàng Thị Tiệp x
khuyết 
tật
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15 Lý Văn Vinh 14/3/2001 Hố Cao Lý Văn Thủy Lâm Thị Tý x cụt ngón tay

16 Chu Đức Hữu 31/7/2005 Hưởng 6 Chu Văn Vản Lương Thị Bích x Thiểu năng

17 Đỗ Quang Thuần 17/9/2001 Hưởng 8 Đỗ Văn Tình Trịnh Thị Thái x

18 Mai Công Tuấn Anh 01/8/2007 Kép 11 Mai Xuân Nghiêm Nguyễn Thị Thơ x câm điếc

19 Đỗ Quang Trung 12/12/2002 Kép 11 Phạm Ngọc Long Đỗ Thị Lý x Bại liệt

20 Trần Văn Nghĩa 31/7/2006 Ngọc Sơn Trần Văn Quy Nguyễn thị Thúy x

21 Thái Thành Trung 18/5/2007 Ngọc Sơn Thái Thị Oánh x

22 Nguyễn Văn Dương 14/12/2007 Ngọc Sơn Nguyễn Văn Thăng Ngô Thị Kiên x

23 Hoàng Văn Dương 3/27/2004 Hèo Hoàng Văn Sự Đỗ Thị Giang x
vá sọ não

24 Vũ Đình Minh Quân 12/16/2005 Vạc Vũ Đình Tỉnh Hoàng Thị Huyền x Chạy thận

25 Nguyễn Hải Anh 11/6/2007 Vạc Nguyễn Kinh CườngĐoàn Thị lành x Tai nạn

26 Nguyễn Văn Hảo 4/9/2001 Trường Thịnh Nguyễn Văn Dần Nguyễn Thị Hiền x

27 Lưu Tiến Hiếu 13/4/2003 Trường Thịnh Lưu Tiến Hà Trần Thị Tuyết x
Tự kỷ 
nặng

28 Hoàng Văn Vũ 6/14/2006 Cánh Phượng Hoàng Văn Lịch Lý Thị Thắng x

29 Trần Việt Dũng 11/3/2003 Thanh Lương Trần Anh Kiên Nguyễn Thị Nhung x
máu trắng

30 Hoàng Minh Tuấn 12/30/2005 Thanh Lương Hoàng Minh Tuân Nguyễn Thị Bích x
máu trắng

31 Đỗ Việt Hoàng 4/6/2006 Thanh Lương Đỗ Hoàng Huấn Bùi Thị Bích Huệ x thiểu năng

32 Nghiêm Văn Cương 12/19/2007 Thanh Lương Nghiêm Văn Biên Nguyễn Thị Chít x
máu trắng



33 Nguyễn Quang Hà 8/16/2006 An Lạc Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Mến x thiểu năng

34 Nguyễn Văn Quang 4/22/2004 Phan Thượng Nguyễn Văn Hiền Hoàng Thị Xuân x thiểu năng

35 Nguyễn Minh An 10/20/2002 Phú Lợi Nguyễn Quang Hòa Nguyễn Thị Mến x thiểu năng

36 Phạm Tuấn Anh 9/16/2007  Tân Thịnh Phạm Văn Huấn Đồng Thị Luyên x

37 Bùi Quốc Hưng 12/10/2002 Sậm Bùi Văn Thọ Đồng Ngọc Anh x

38 Hoàng Văn Hùng 30/06/2001 Chí Mìu Hoàng Văn Hóong Nguyễn Thị Tám
thần kinh 
không ổn định

39 Phạm Xuân Hòa 8/10/1999 Việt Hương Phạm Văn Hùng Phạm Thị Ánh x

40 Nguyễn Văn Tiến 26/7/2006 Tiền Sơn Nguyễn Văn Minh Nguyễn thị Dung x

41 Cao Văn Chương 28/10/2007 Kép 12 Cao Văn Chuẩn Lê Thị Yến x Khuyết tật


